
      ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

Số:  2151   /QĐ-UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Bình Thuận, ngày 26  tháng 8 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, 
 nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  

của Công ty Cổ phần Thiên Thai - Mũi Né 
 tại thành phố Phan Thiết 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ 
người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết tại Tờ trình số 
118/TTr-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2021. 

                                          QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ 
việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của Công ty Cổ 
phần Thiên Thai - Mũi Né tại thành phố Phan Thiết, cụ thể như sau: 

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 53 người (trong đó có 18 người lao động 
đang nuôi con đẻ chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm với mức hỗ trợ: 1.000.000 
đồng/người); 
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- Tổng số tiền hỗ trợ: 217.630.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm mười bảy 
triệu, sáu trăm ba mươi nghìn đồng).  

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chtnh, Giám đốc 
Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết và Thủ trưởng các 
cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ĐỖ THỊ BÍCH PHƯỢNG 261271832 7916253667 01 năm 03/04/2021

01/06/2021 

đến 

31/08/2021

Công ty Cổ 

phần Thiên 

Thai - Mũi 

Né

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000      

 Đỗ Thị Bích Phượng

13203790001

Ngân hàng SCB Bình 

Thuận

2 HUỲNH THỊ MỸ LINH 261325686 6020144318
Không 

thời hạn
29/10/2018

01/06/2021 

đến 

31/08/2021

nt 3.710.000      

 Huỳnh Thị Mỹ Linh

1100110652410001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

3 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG LINH 261387106 6020095251
Không 

thời hạn
01/05/2020

01/06/2021 

đến 

31/08/2021

nt 3.710.000      

Nguyễn Ngọc Phương 

Linh

14150910001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

4 PHẠM THỊ DUYÊN 261164656 7914044953
Không 

thời hạn
30/11/2020

01/06/2021 

đến 

31/08/2021

nt 3.710.000      

Phạm Thị Duyên 

Số TK: 16256950001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

5 CAO THỊ XUÂN THIỆN 261090577 6013001457
Không 

thời hạn
01/02/2014

01/06/2021 

đến 

31/08/2021

nt
Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000      

 Cao Thị Xuân Thiện

1100104506470001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

Mẫu DS01ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC

 KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN THAI - MŨI NÉ 

TẠI THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

(Kèm theo Quyết định số    2151  /QĐ-UBND ngày   26  tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/
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Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ
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có)
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Số sổ bảo hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời
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động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú



SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)
Số sổ bảo hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Tên cơ sở 

làm việc

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

6 LÊ THANH PHƯƠNG 024876603 6016003135
Không 

thời hạn
21/05/2017

01/06/2021 

đến 

31/07/2021

nt 3.710.000      

Lê Thanh Phương

 1560100171980001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

7 PHẠM NHẬT THỊNH 312187474 7913005134
Không 

thời hạn
11/07/2018

01/06/2021 

đến 

31/08/2021

nt 3.710.000      

 Phạm Nhật Thịnh

1640110407120001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

8 NGUYỄN THỊ BÍCH THUẬN
08318400067

7
7908086970

Không 

thời hạn
26/04/2020

01/06/2021 

đến 

31/08/2021

nt 3.710.000      

Nguyễn Thị Bích Thuận

14517930001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

9 MAI NGỌC HOÀNG ANH 261327658 6016019135 01 năm 27/09/2020

01/06/2021 

đến 

31/08/2021

nt 3.710.000      

 Mai Ngọc Hoàng Anh

1100109406660001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

10 VŨ THỊ NGA 101062981 0112159353
Không 

thời hạn
10/08/2020

01/06/2021 

đến 

31/08/2021

nt 3.710.000      

 Vũ Thị Nga

 14952770001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

11 NGUYỄN THỊ KIM UYÊN 261168560 6015000476
Không 

thời hạn
04/04/2020

01/06/2021 

đến 

31/08/2021

nt 3.710.000      

 Nguyễn Thị Kim Uyên

 14367050001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

12 NGUYỄN THỊ QUYÊN 261546605 0113046763
Không 

thời hạn
05/01/2020

01/06/2021 

đến 

31/08/2021

nt
Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000      

 Nguyễn Thị Quyên

1100109624870001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

13 BÙI ANH QUANG 261320018 6013002064
Không 

thời hạn
01/05/2014

01/06/2021 

đến 

31/08/2021

nt 3.710.000      

 Bùi Anh Quang

1100104837720001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

14 NGUYỄN NGỌC THÍCH 260568135 6020008196
Không 

thời hạn
04/08/2018

01/06/2021 

đến 

31/08/2021

nt 3.710.000      

 Nguyễn Ngọc Thích

1100110448730001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận
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15 LÊ THỊ MỸ DUNG 261577501 6021313656
Không 

thời hạn
23/01/2019

01/06/2021 

đến 

31/08/2021

nt 3.710.000      

 Lê Thị Mỹ Dung

1100109771410001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

16 NGUYỄN VĂN DUY 261398915 6015002278
Không 

thời hạn
17/09/2018

01/06/2021 

đến 

31/08/2021

nt 3.710.000      

 Nguyễn Văn Duy

1100106791950001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

17 PHẠM THỊ NGỌC THANH 261398458 6015003490
Không 

thời hạn
06/08/2020

01/06/2021 

đến 

31/08/2021

nt
Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000      

Phạm Thị Ngọc Thanh

 13786610001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

18 NGUYỄN THỊ THU SEN 261411882 6020521351
Không 

thời hạn
09/09/2020

01/06/2021 

đến 

31/08/2021

nt
Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000      

 Nguyễn Thị Thu Sen

33474270001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

1 năm 22/06/2020

Không 

thời hạn
22/06/2021

1 năm 22/06/2020

Không 

thời hạn
22/06/2021

1 năm 26/05/2020

Không 

thời hạn
26/05/2021

22 NGUYỄN THỊ BÍCH HOÀI 261235287 6011008011
Không 

thời hạn
01/09/2012

01/06/2021 

đến 

31/08/2021

nt 3.710.000      

Nguyễn Thị Bích Hoài 

1100100958510001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

23 NGUYỄN HÀ KIM PHƯỢNG 261260749 6011013699
Không 

thời hạn
28/04/2020

01/06/2021 

đến 

31/08/2021

nt
Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000      

 Nguyễn Hà Kim Phượng

1100104422450001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

nt
Đang nuôi 

01 con nhỏ

nt
Đang nuôi 

01 con nhỏ

 Phạm Thị Ngọc Thơm

13979040001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận
 Huỳnh Thị Kim Chi

 19746150001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

 Nguyễn Thị Thanh Xuân

 19746090001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

nt
Đang nuôi 

01 con nhỏ
21

19

20

PHẠM THỊ NGỌC THƠM

HUỲNH THỊ KIM CHI

NGUYỄN THỊ THANH XUÂN

261326036

261369510

261398857

6014003364

6020210360

6015003926

01/06/2021 

đến 

31/08/2021

01/06/2021 

đến 

31/08/2021

01/06/2021 

đến 

31/08/2021

4.710.000      

4.710.000      

4.710.000      
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1 năm 07/07/2020

Không 

thời hạn
07/07/2021

25 PHẠM THỊ PHƯƠNG 260924630 7908481411
Không 

thời hạn
01/05/2013

01/06/2021 

đến 

31/08/2021

nt 3.710.000      

 Phạm Thị Phương

1100101028990001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

26 MANG ANH TUẤN VŨ 261164374 6011000905
Không 

thời hạn
01/12/2013

01/06/2021 

đến 

31/08/2021

nt 3.710.000      

Mang Anh Tuấn Vũ

1100104487410001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

27 PHẠM NGỌC OANH 261530887 6020123578
Không 

thời hạn
11/08/2020

01/06/2021 

đến 

31/08/2021

nt 3.710.000      

 Phạm Ngọc Oanh

 15294610001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

28 CAO THỊ HIỆP 261017016 6009002723
Không 

thời hạn
01/06/2011

01/06/2021 

đến 

31/08/2021

nt 3.710.000      

Cao Thị Hiệp

1100100910760001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

29 NGUYỄN THỊ THIÊN LÝ KIM HOA 261277678 6012002121
Không 

thời hạn
01/02/2013

01/06/2021 

đến 

31/08/2021

nt
Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000      

 Nguyễn Thị Thiên Lý 

Kim Hoa

1100101015050001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

1 năm 16/07/2020

Không 

thời hạn
16/07/2021

01 năm 16/07/2020

Không 

thời hạn
16/07/2021

31 LƯƠNG THỊ THU HIỆP 261378210 6020197231

 Phan Kim Linh

1100110652380001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

nt 3.710.000      

 Lương Thị Thu Hiệp

17651320001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

24

30

3.710.000      

01/06/2021 

đến 

31/08/2021

ĐỖ THỊ THANH TÂM 261252570 6020048589

01/06/2021 

đến 

31/08/2021

nt 3.710.000      

ntPHAN KIM LINH 261398974 6015001559

01/06/2021 

đến 

31/08/2021

Đỗ Thị Thanh Tâm

0010111669460001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận
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Thời gian

tạm hoãn
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32 NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO 261045266 4607003545
Không 

thời hạn
01/03/2007

01/06/2021 

đến 

31/08/2021

nt 3.710.000      

 Nguyễn Thị Bích Thảo

1100100911640001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

33 NGUYỄN XUÂN HUY 261092101 6010001393
Không 

thời hạn
01/01/2011

01/06/2021 

đến 

31/08/2021

nt
Đang nuôi 

02 con nhỏ
5.710.000      

 Nguyễn Xuân Huy

 1100100910180001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

34 PHẠM THỊ NHUNG 173033823 6009006200
Không 

thời hạn
01/01/2014

01/06/2021 

đến 

31/08/2021

nt
Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000      

Phạm Thị Nhung

1100100911550001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

35 THIÊN PHÚ NỮ HÀ SƯƠNG 264035272 4607003053
Không 

thời hạn
01/02/2007

01/06/2021 

đến 

31/08/2021

nt 3.710.000      

 Thiên Phú Nữ Hà Sương

1100100911560001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

36 LÊ TẤN VŨ 261398972 6021581986
Không 

thời hạn
10/06/2019

01/06/2021 

đến 

31/08/2021

nt 3.710.000      

Lê Tấn Vũ

1100111555380001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

37 NGUYỄN THỊ HỒNG TRÂM 261165763 6014002495
Không 

thời hạn
25/11/2018

01/06/2021 

đến 

31/08/2021

nt 3.710.000      

Nguyễn Thị Hồng Trâm

1100111129610001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

38 NGUYỄN THIÊN VĂN 261325361 6020133876
Không 

thời hạn
24/06/2019

01/06/2021 

đến 

31/08/2021

nt
Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000      

 Nguyễn Thiên Văn

Số TK: 

1100106725340002

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

39 LÊ HẢI YẾN 194441705 6012002131
Không 

thời hạn
01/06/2013

01/06/2021 

đến 

31/08/2021

nt
Đang nuôi 

02 con nhỏ
5.710.000      

Lê Hải Yến

1100101042080001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận



SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)
Số sổ bảo hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Tên cơ sở 

làm việc

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

1 năm 06/07/2020

Không 

thời hạn 
06/07/2021

1 năm 06/07/2020

Không 

thời hạn 
06/07/2021

1 năm 07/07/2020

Không 

thời hạn 
07/07/2021

43 LÊ THỊ THẢO 261046063 4607003011
Không 

thời hạn 
01/03/2007

01/07/2021 

đến 

31/08/2021

nt
Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000      

Lê Thị Thảo

1100100878010001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

44 NGUYỄN THỊ THU PHA 261093981 6010001306
Không 

thời hạn 
01/05/2011

01/07/2021 

đến 

31/08/2021

nt
Đang nuôi 

02 con nhỏ
5.710.000      

Nguyễn Thị Thu Pha

1100100910870001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

45 TRẦN THỊ ÁI HÒA 260931164 6008006318
Không 

thời hạn
01/06/2009

02/07/2021 

đến 

31/08/2021

nt 3.710.000      

 Trần Thị Ái Hòa

1100100911190001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

46 NGÔ ANH KHUYÊN 261167537 6010000445
Không 

thời hạn
31/08/2020

02/07/2021 

đến 

31/08/2021

nt 3.710.000      

Ngô Anh Khuyên

15291930001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

47 NGÔ THỊ MẪN 261092277 6013009077
Không 

thời hạn
26/11/2018

02/07/2021 

đến 

31/08/2021

nt 3.710.000      

Ngô Thị Mẫn

1100105089550001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

40

nt

nt

6012001846

6013001659

3.710.000      

3.710.000      

3.710.000      

41

42

ntPHAN HƯNG NGUYÊN

TRẦN THANH SANG

ĐẶNG THỊ BÍCH PHƯỜNG

260883363

261095784

261234617

6021717318

01/06/2021 

đến 

31/08/2021

01/06/2021 

đến 

31/08/2021

01/06/2021 

đến 

31/08/2021

Phan Hưng Nguyên

19045440001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

 Trần Thanh Sang

Số TK: 34693280001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

 Đặng Thị Bích Phường

 34693620001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận



SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)
Số sổ bảo hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Tên cơ sở 

làm việc

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

48 TRẦN THỊ MỸ HẠNH 260931947 6008008022
Không 

thời hạn
30/09/2019

02/07/2021 

đến 

31/08/2021

nt 3.710.000      

Trần Thị Mỹ Hạnh

13204100001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

49 HOÁT VĂN LỘC 261538900 6012002395
Không 

thời hạn
01/08/2013

02/07/2021 

đến 

31/08/2021

nt 3.710.000      

 Hoát Văn Lộc

1100101044290001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

50 LÊ VĂN THANH 261398955 6020108935
Không 

thời hạn
26/05/2021

02/07/2021 

đến 

31/08/2021

nt
Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000      

Lê Văn Thanh

 19797970001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

51 TRẦN THANH SANG 261399807 6020651665
Không 

thời hạn
26/11/2019

05/07/2021 

đến 

31/08/2021

nt 3.710.000      

 Trần Thanh Sang

12661720001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

52 ĐOÀN DUY TÂM 225363145 6010006628 01 năm 16/09/2020

02/07/2021 

đến 

31/08/2021

nt
Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000      

Đoàn Duy Tâm

34044040001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

53 ĐẶNG THỊ BÍCH PHƯỢNG 260931381 6021726028 01 năm 10/06/2021

02/07/2021 

đến 

31/08/2021

nt 3.710.000      

Đặng Thị Bích Phượng

 43020550001

Ngân hàng: SCB Bình 

Thuận

217.630.000

(Nếu người lao động không có tài khoản tại ngân hàng, phải nhận tiền mặt thì ký nhận và nghi rõ họ tên vào cột 11)

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 53 người ; Số tiền: 217.630.000 đồng.

Bằng chữ: Hai trăm mười bảy triệu, sáu trăm ba mươi nghìn đồng.

 

 

Tổng cộng



SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)
Số sổ bảo hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Tên cơ sở 

làm việc

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú




